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Danh mục ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ
vn.giao-duc.nganh-nghe-chuong-trinh-dao-tao.danh-muc-nganh-dao-tao-thac-si-tien-si
Danh mục ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đang áp dụng tại Việt Nam tính đến 26/09/2026. 
Các records dưới đây là những ngành được trích dẫn và xác minh từ danh mục chính thức, không 
phải toàn bộ danh mục.

Version 2026.10.07   ·   Cập nhật 2026-10-07   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

BẢN GHI NGÀNH THÍ ĐIỂM THẠC…

19
ngành
Trích xuất từ Quyết định 1596/QĐ-BGDĐT

BẢN GHI NGÀNH THÍ ĐIỂM TIẾN…

9
ngành
Trích xuất từ Quyết định 1596/QĐ-BGDĐT

DỮ LIỆU

8210206
Mã cấp trên: 82102   ·   Địa bàn: Việt Nam

8210210
Mã cấp trên: 82102   ·   Địa bàn: Việt Nam

8229047
Mã cấp trên: 82290   ·   Địa bàn: Việt Nam

8310205
Mã cấp trên: 83102   ·   Địa bàn: Việt Nam

8310614
Mã cấp trên: 83106   ·   Địa bàn: Việt Nam

8320107
Mã cấp trên: 83201   ·   Địa bàn: Việt Nam

8340115
Mã cấp trên: 83401   ·   Địa bàn: Việt Nam

8340120
Mã cấp trên: 83401   ·   Địa bàn: Việt Nam

8440221
Mã cấp trên: 84402   ·   Địa bàn: Việt Nam

data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 1 / 3



8440304
Mã cấp trên: 84403   ·   Địa bàn: Việt Nam

8580104
Mã cấp trên: 85801   ·   Địa bàn: Việt Nam

8580215
Mã cấp trên: 85802   ·   Địa bàn: Việt Nam

8720113
Mã cấp trên: 87201   ·   Địa bàn: Việt Nam

8760103
Mã cấp trên: 87601   ·   Địa bàn: Việt Nam

8810106
Mã cấp trên: 88101   ·   Địa bàn: Việt Nam

8810201
Mã cấp trên: 88102   ·   Địa bàn: Việt Nam

8810202
Mã cấp trên: 88102   ·   Địa bàn: Việt Nam

8810302
Mã cấp trên: 88103   ·   Địa bàn: Việt Nam

8860114
Mã cấp trên: 88601   ·   Địa bàn: Việt Nam

9210102
Mã cấp trên: 92101   ·   Địa bàn: Việt Nam

9210206
Mã cấp trên: 92102   ·   Địa bàn: Việt Nam

9229047
Mã cấp trên: 92290   ·   Địa bàn: Việt Nam

9310109
Mã cấp trên: 93101   ·   Địa bàn: Việt Nam

9320108
Mã cấp trên: 93201   ·   Địa bàn: Việt Nam
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9440306
Mã cấp trên: 94403   ·   Địa bàn: Việt Nam

9460107
Mã cấp trên: 94601   ·   Địa bàn: Việt Nam

9510602
Mã cấp trên: 95106   ·   Địa bàn: Việt Nam

9810302
Mã cấp trên: 98103   ·   Địa bàn: Việt Nam

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.07
Cập nhật: 2026-10-07
Giấy phép: Pending source verification
Bộ Giáo dục và Đào tạo — Quyết định 1596/QĐ-BGDĐT về Danh mục ngành đào tạo thí điểm các trình độ của giáo dục đại 
học
https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/3668/qd-1596-ban-hanh-danh-muc-thi-diem-762024.pdf
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 74/2026/TT-BGDĐT quy định Danh mục ngành đào tạo các trình độ của 
giáo dục đại học
https://chinhphu.vn/?classid=1&docid=219455&pageid=27160
Công báo điện tử Chính phủ — Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục 
đại học
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-09-2022-tt-bgddt-37383.htm
HSE Provider — Toàn văn Quyết định 1596/QĐ-BGDĐT và danh mục ngành thí điểm
https://atld.vn/law/3101/content
Bộ Giáo dục và Đào tạo (văn bản được lưu tại Đại học Đà Nẵng) — Quyết định 1596/QĐ-BGDĐT về Danh mục ngành đào 
tạo thí điểm các trình độ của giáo dục đại học
https://dut.udn.vn/Files/admin/files/VanbanPhapquy/854-1596%20QD%20danh%20muc%20nganh%20dao%20tao%20thi%20diem%20cac%2
0trinh%20do%20cua%20giao%20duc%20dai%20hoc.PDF
Bộ Giáo dục và Đào tạo (văn bản được lưu tại Trường Đại học Nha Trang) — Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT Quy định Danh 
mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học
https://ntu.edu.vn/uploads/57/Doc/553/09_2022_tt-bgddt_516993.pdf.pdf
Thư Viện Pháp Luật — Thông tư 74/2026/TT-BGDĐT; quy định hiệu lực từ 12/10/2026
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-74-2026-TT-BGDDT-Danh-muc-nganh-dao-tao-cac-trinh-do-cua-giao-duc-dai-
hoc-724756.aspx
LuatVietnam — Quyết định 1596/QĐ-BGDĐT 2024 và bảng phân cấp mã ngành thí điểm
https://luatvietnam.vn/giao-duc/quyet-dinh-1596-qd-bgddt-2024-danh-muc-nganh-dao-tao-thi-diem-cac-trinh-do-cua-giao-duc-dai-
hoc-348159-d1.html
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